
Mẫu nhãn qui cách hộp 10 ống (thủy tinh nhọn) x 10ml 
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Mẫu nhãn qui cách hộp 20 ống (thủy tinh nhọn) x 10ml 

Thuốc uống 
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Mẫu nhãn qui cách hộp 24 ống (thủy tinh nhọn) x 10 ml 

Thuốc uống 
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Óng 10ml Không được tiêm 

&iolusty 
MEN BIA EP TINH CHE 4g/10ml 

; Sản xuất tại: ] 
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Mẫu nhãn quy cách hộp 10 lọx 20ml 

5THUỐC UỐNGE 
GMP - WHO 

BIOLUSTY, 
Men bia ép tinh ché 

Dùng cho: 
Người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, 

mét mỏi, sứt côn, cơ thể suy nhược 

TRẺ EM CHẬM LỚN, NGƯỜI MỚI ỐM DẬY A0l % 200 
dung dịch uống, kèm ống hat 
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. Men hia ép tinh ché 4gam/10ml 

Dùng cho: 
Người làm việc nặng nhọc, kém ăn, kém ngủ, 

mệt mỏi, sút côn, cơ thé suy nhược 

TRẺ EM CHẬM LỚN, NGƯỜI MỚI ỐM DẬY 

Sản xuốt tai: | 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA | 
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N 
A TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

Veá HHuốc: BIOLUSTY 
S n 
= 

C < 
572G dầu hiệu lưu ý va khuyến cáo khi dùng thuốc: 

Dé xa tim tay tré em 

Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng 

Khéng được tiêm 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 10 ml dung dịch uống: 

Thành phần hoạt chất: 

Men bia ép tinh ché (Saccharomyces Carlsbergensis) 4,0 gam 

Thành [)llẫll tá dược: 

Natri benzoat, đường ưắng, neutrase (Protease), hương chudi, ethanol 96%, nước tinh khiết 
vừa đủ 10 ml 

4. Dạng bào chế: Dung dịch uống 

Mô tả sản phẩm: Dung dịch màu nâu sẵm, mùi thơm, vi ngọt. 

5. Nhóm tác dụng được lý: chất dinh dưỡng và vitamin 

6. Chi định: 

- Hỗ trợ điều trị bệnh suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng: Dùng cho người làm việc nặng nhọc, 

kém ăn, kém ngủ, mệt mỏi, sút cân, cơ thể suy nhược, trẻ em chậm lớn, người mới ốm dậy. 

7. Cách dùng, liều dùng: 

- Ngày uống 10 —20 ml. Dùng liên tục 20 - 30 ngày liền cho một dot điều trị. 

- Nếu một lần quên không dùng thuốc, người bệnh uống lần tiếp theo đúng như liều hướng 

dẫn, không nên uống liều gẫp đôi. 

Khéng có yéu cầu đặc biệt về xử [y thuốc sau khi sử dụng 

8. Chống chi định: 

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

9, Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuấc: 

- Thuốc chứa thành phần đường trắng nên cần thận trọng trong các trường hợp sau: 

+ Bệnh nhân bị rồi loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase 

hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucosegalactose không nên dùng thuốc này. 

+ Thuốc có chứa lượng đường 3,53 gam trong mỗi liều (10 ml) nên cần được cân nhắc đối với 

bệnh nhân đái tháo đường 

+ Thuốc có thể gây hư răng khi dùng thời gian dài nên cần vệ sinh răng miệng sau khi dùng 

thuốc. 
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hứa thành phần Natri (từ Natri benzoat) dưới 1 mmol (23mg) Natri trong mỗi ống/lọ 
M 

164 mg/ống 10 ml hoặc 12,8 mg/l 20 ml), nén về cơ bản được xem như “không 
rA 

11. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có ủẵng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

12. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương lác: Chưa có thông tin về các tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại thực 

phẩm, đồ uống 

Tương ky: Do không có các nghién cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 

với các thuốc khác. 

13. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phan ứng có hại Đặp phải khi sử dụng thuốc. 

14. Quá liều và cách xử trí: 

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

15. Quy cách đóng gói: - Hộp 10ống (thủy tinh/ nhựa PVC/PE) x 10 ml 

- Hộp 20 ống (thủy tỉnh/ nhựa PVC/PE) x 10ml 

- Hộp 24 ống (thủy tinh) x 10ml 

- Hộp 10 lọ (thủy tỉnh) x 20 ml, kèm ống hút 

16. Điều kiện bảo quần, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

- Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày sản xuất 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

17. Tên, địa chỉ của cơ sở sần xuất thuốc: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC TH PHARMA 

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0903220367 — Hotline: 0906599898 

Ng{'tyn?/:f' tháng A nam 2023 

CHỦ TICH HĐQT 
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